
Tên ngạch công 

chức

Mã ngạch 

công chức

Chuyên viên 

cao cấp

Chuyên viên 

chính

Chuyên 

viên và 

tương 

đương

Cán sự và 

tương 

đương

1 2 3 4 5 6 7 8

 Cộng tổng: 90 biên chế 0 39 51 0

1  Lãnh đạo HĐND-UBND thành phố 0 7 0 0

Chủ tịch UBND Chuyên viên chính 01.002 1

Phó Chủ tịch UBND Chuyên viên 01.003 2

Chủ tịch HĐND Chuyên viên chính 01.002

Phó Chủ tịch HĐND Chuyên viên 01.003 2

Trưởng ban thuộc HĐND Chuyên viên 01.003

Phó Trưởng ban thuộc HĐND Chuyên viên 01.003 2

2 Văn phòng HĐND-UBND 0 4 9 0

2,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 4 0 0

Chánh Văn phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Chánh văn phòng Chuyên viên 01.003 3

(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-SNV ngày  06/02/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ)

UBND TỈNH SƠN LA

       SỞ NỘI VỤ

BIỂU CHI TIẾT

GIAO CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH  

Đơn vị: UBND Thành phố

STT Vị trí việc làm

Ngạch công chức tối thiểu Giao cơ cấu ngạch công chức



2,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 1 0

Lễ tân đối ngoại Chuyên viên 01.003

Tiếp công dân Chuyên viên 01.003 1

Kiểm soát văn bản và thủ tục hành chính Chuyên viên 01.003

2,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 8 0

Hành chính tổng hợp Chuyên viên 01.003 3

Chuyên trách giúp HĐND Chuyên viên 01.003 1

Hành chính một của Chuyên viên 01.003 1

Công nghệ thông tin Chuyên viên 01.003

Quản trị công sở Chuyên viên 01.003

Tiếp nhận và xử lý đơn thư Chuyên viên 01.003

Kế toán Kế toán viên 06.031 1

Thủ quỹ Nhân viên 06.035

Văn thư - lưu trữ Văn thư trung cấp 02.008 2

3 Phòng Tài chính kế hoạch 0 3 7 0

3,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

3,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 7 0

Quản lý tài chính ngân sách Chuyên viên 01.003 3

Quản lý kế hoạch và đầu tư Chuyên viên 01.003 3

Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân Chuyên viên 01.003 1

4 Phòng Quản lý đô thị 0 3 5 0

4,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1



Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

4,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 5 0

Quản lý quy hoạch kiến trúc Chuyên viên 01.003 2

Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị Chuyên viên 01.003 1

Quản lý giao thông vận tải Chuyên viên 01.003

Quản lý xây dựng Chuyên viên 01.003 2

5 Phòng Tài nguyên - Môi trường 0 3 5 0

5,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

5,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 5 0

Quản lý đất đai Chuyên viên 01.003 5

Quản lý tài nguyên nước, khoán sản Chuyên viên 01.003

Quản lý môi trường Chuyên viên 01.003

6 Thanh tra 0 2 2 0

6,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Chánh Thanh tra Thanh tra viên 04.025 1

Phó Chánh Thanh tra Thanh tra viên 04.025 1

6,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Thanh tra Thanh tra viên 04.025 1

Giải quyết khiếu nại, tố cáo Chuyên viên 01.003 1

7 Phòng Kinh tế 0 3 4 0

7,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2



7,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Chuyên viên 01.003

Quản lý thương mại Chuyên viên 01.003

Quản lý khoa học công nghệ Chuyên viên 01.003

Quản lý về thủy lợi (đê, điều, phòng, chống lũ báo) Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về an toàn nông sản, lân sản, thủy sản Chuyên viên 01.003 1

Quản lý chăn nuôi Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về trồng trọt (bảo vệ thực vật) Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về thủy sản (huyện có thế mạnh về thủy sản) Chuyên viên 01.003

Quản lý Lâm nghiệp Chuyên viên 01.003

8 Phòng Nội vụ 0 3 4 0

8,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

8,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý tổ chức – biên chế và hội Chuyên viên 01.003 1

Quản lý đội ngũ cán bộ CCVC Chuyên viên 01.003  1

Quản lý chính quyền địa phương và công tác TN Chuyên viên 01.003 1

Quản lý tôn giáo Chuyên viên 01.003

Quản lý văn thư – lưu trữ Chuyên viên 01.003

Quản lý thi đua – khen thưởng Chuyên viên 01.003  1

Cải cách hành chính Chuyên viên 01.003

9 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 0 3 4 0

9,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1



Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

9,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Chuyên viên 01.003 1

Theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững Chuyên viên 01.003

Phòng, chống tệ nạn xã hội Chuyên viên 01.003

Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề Chuyên viên 01.003 1

Thực hiện chính sách người có công Chuyên viên 01.003 1

Tiền lương và bảo hiểm Chuyên viên 01.003

9,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 1 0

Kế toán Kế toán viên 06.031 1

10 Phòng Tư pháp 0 2 2 0

10,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

10,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Trợ giúp pháp lý và hóa giải ở cơ sở Chuyên viên 01.003

Hành chính tư pháp Chuyên viên 01.003 1

Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật Chuyên viên 01.003 1

11 Phòng Giáo dục và Đào tạo 0 3 4 0

11,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

11,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Quản lý giáo dục THCS Chuyên viên 01.003  1

Quản lý giáo dục tiểu học Chuyên viên 01.003 1

Quản lý giáo dục mầm non Chuyên viên 01.003 1



Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục Chuyên viên 01.003

Theo dõi giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Chuyên viên 01.003

11,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 1 0

Kế toán Kế toán viên 06.031 1

12 Phòng Y tế 0 1 1 0

12,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 1 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1
12,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 1 0

Quản lý nghiệp vụ y Chuyên viên 01.003 1

Quản lý dược, mỹ phẩm Chuyên viên 01.003

Quản lý an toàn thực phẩm Chuyên viên 01.003

Quản lý y tế cơ sở và y tế dự phòng Chuyên viên 01.003

Quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình Chuyên viên 01.003

Quản lý bảo hiểm y tế Chuyên viên 01.003

13 Phòng Văn hóa thông tin 0 2 3 0

13,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

13,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Quản lý văn hóa thông tin cơ sở Chuyên viên 01.003

Quản lý văn hóa và gia đình Chuyên viên 01.003 1

Quản lý thể dục, thể thao Chuyên viên 01.003 1

Quản lý du lịch Chuyên viên 01.003

Quản lý thông tin – truyền thông Chuyên viên 01.003 1

14 Phòng Dân tộc 0 0 1 0



14,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 0 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003

14,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 1 0

Theo dõi công tác dân tộc Chuyên viên 01.003 1



Tên ngạch công 

chức

Mã ngạch 

công chức

Chuyên viên 

cao cấp

Chuyên viên 

chính

Chuyên 

viên và 

tương 

đương

Cán sự và 

tương 

đương

1 2 3 4 5 6 7 8

 Cộng tổng: 90 biên chế 0 39 50 1

1  Lãnh đạo HĐND-UBND huyện 0 6 2 0

Chủ tịch UBND Chuyên viên chính 01.002 1

Phó Chủ tịch UBND Chuyên viên 01.003 3

Chủ tịch HĐND Chuyên viên chính 01.002

Phó Chủ tịch HĐND Chuyên viên 01.003 2

Trưởng ban thuộc HĐND Chuyên viên 01.003

Phó Trưởng ban thuộc HĐND Chuyên viên 01.003 2

2 Văn phòng HĐND-UBND 0 4 7 1

2,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 4 0 0

Chánh Văn phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Chánh văn phòng Chuyên viên 01.003 3

2,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 1 0

UBND TỈNH SƠN LA

       SỞ NỘI VỤ

BIỂU CHI TIẾT

GIAO CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH  

Đơn vị: UBND huyện Mai Sơn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-SNV ngày  06/02/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ)

STT Vị trí việc làm

Ngạch công chức tối thiểu Giao cơ cấu ngạch công chức



Lễ tân đối ngoại Chuyên viên 01.003

Tiếp công dân Chuyên viên 01.003 1

Kiểm soát văn bản và thủ tục hành chính Chuyên viên 01.003

2,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 6 1

Hành chính tổng hợp Chuyên viên 01.003 1

Chuyên trách giúp HĐND Chuyên viên 01.003 1

Hành chính một của Chuyên viên 01.003 1

Công nghệ thông tin Chuyên viên 01.003 1

Quản trị công sở Chuyên viên 01.003

Tiếp nhận và xử lý đơn thư Chuyên viên 01.003

Kế toán Kế toán viên 06.031 2

Thủ quỹ Nhân viên 06.035

Văn thư - lưu trữ Văn thư trung cấp 02.008 1

3 Phòng Tài chính kế hoạch 0 3 5 0

3,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

3,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 5 0

Quản lý tài chính ngân sách Chuyên viên 01.003 3

Quản lý kế hoạch và đầu tư Chuyên viên 01.003 2

Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân Chuyên viên 01.003

4 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 0 3 5 0

4,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2



4,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 5 0

Quản lý quy hoạch kiến trúc Chuyên viên 01.003

Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị Chuyên viên 01.003 1

Quản lý giao thông vận tải Chuyên viên 01.003

Quản lý xây dựng Chuyên viên 01.003 1

Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Chuyên viên 01.003 1

Quản lý thương mại Chuyên viên 01.003 1

Quản lý khoa học công nghệ Chuyên viên 01.003 1

5 Phòng Tài nguyên - Môi trường 0 3 5 0

5,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2
5,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 5 0

Quản lý đất đai Chuyên viên 01.003 3

Quản lý tài nguyên nước, khoán sản Chuyên viên 01.003 1

Quản lý môi trường Chuyên viên 01.003 1

6 Thanh tra 0 2 3 0

6,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Chánh Thanh tra Thanh tra viên 04.025 1

Phó Chánh Thanh tra Thanh tra viên 04.025 1
6,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Thanh tra Thanh tra viên 04.025 2

Giải quyết khiếu nại, tố cáo Chuyên viên 01.003 1

7 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 3 4 0

7,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1



Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

7,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý về thủy lợi (đê, điều, phòng, chống lũ báo) Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về an toàn nông sản, lân sản, thủy sản Chuyên viên 01.003 1

Quản lý chăn nuôi Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về trồng trọt (bảo vệ thực vật) Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về thủy sản (huyện có thế mạnh về thủy sản) Chuyên viên 01.003

Quản lý Lâm nghiệp Chuyên viên 01.003

8 Phòng Nội vụ 0 3 4 0

8,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

8,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý tổ chức – biên chế và hội Chuyên viên 01.003 1

Quản lý đội ngũ cán bộ CCVC Chuyên viên 01.003  1

Quản lý chính quyền địa phương và công tác TN Chuyên viên 01.003 1

Quản lý tôn giáo Chuyên viên 01.003 1

Quản lý văn thư – lưu trữ Chuyên viên 01.003

Quản lý thi đua – khen thưởng Chuyên viên 01.003  

Cải cách hành chính Chuyên viên 01.003

9 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 0 3 5 0

9,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

9,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0



Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Chuyên viên 01.003

Theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững Chuyên viên 01.003 1

Phòng, chống tệ nạn xã hội Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề Chuyên viên 01.003 1

Thực hiện chính sách người có công Chuyên viên 01.003 1

Tiền lương và bảo hiểm Chuyên viên 01.003

9,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 1 0

Kế toán Kế toán viên 06.031 1

10 Phòng Tư pháp 0 2 2 0

10,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

10,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Trợ giúp pháp lý và hóa giải ở cơ sở Chuyên viên 01.003

Hành chính tư pháp Chuyên viên 01.003 1

Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật Chuyên viên 01.003 1

11 Phòng Giáo dục và Đào tạo 0 3 4 0

11,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

11,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Quản lý giáo dục THCS Chuyên viên 01.003  1

Quản lý giáo dục tiểu học Chuyên viên 01.003 1

Quản lý giáo dục mầm non Chuyên viên 01.003

Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục Chuyên viên 01.003

Theo dõi giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Chuyên viên 01.003

11,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 2 0



Kế toán Kế toán viên 06.031 2

12 Phòng Y tế 0 1 1 0

12,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 1 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003

12,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 1 0

Quản lý nghiệp vụ y Chuyên viên 01.003 1

Quản lý dược, mỹ phẩm Chuyên viên 01.003

Quản lý an toàn thực phẩm Chuyên viên 01.003

Quản lý y tế cơ sở và y tế dự phòng Chuyên viên 01.003

Quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình Chuyên viên 01.003

Quản lý bảo hiểm y tế Chuyên viên 01.003

13 Phòng Văn hóa thông tin 0 2 2 0

13,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

13,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Quản lý văn hóa thông tin cơ sở Chuyên viên 01.003 1

Quản lý văn hóa và gia đình Chuyên viên 01.003

Quản lý thể dục, thể thao Chuyên viên 01.003 1

Quản lý du lịch Chuyên viên 01.003

Quản lý thông tin – truyền thông Chuyên viên 01.003

14 Phòng Dân tộc 0 1 1 0

14,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 1 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1



Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003

14,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 1 0

Theo dõi công tác dân tộc Chuyên viên 01.003 1



Tên ngạch công 

chức

Mã ngạch 

công chức

Chuyên viên 

cao cấp

Chuyên viên 

chính

Chuyên 

viên và 

tương 

đương

Cán sự và 

tương 

đương

1 2 3 4 5 6 7 8

 Cộng tổng: 80 biên chế 0 37 42 1

1  Lãnh đạo HĐND-UBND huyện 0 8 0 0

Chủ tịch UBND Chuyên viên chính 01.002 1

Phó Chủ tịch UBND Chuyên viên 01.003 2

Chủ tịch HĐND Chuyên viên chính 01.002

Phó Chủ tịch HĐND Chuyên viên 01.003 2

Trưởng ban thuộc HĐND Chuyên viên 01.003

Phó Trưởng ban thuộc HĐND Chuyên viên 01.003 3

2 Văn phòng HĐND-UBND 0 4 7 1

2,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 4 0 0

Chánh Văn phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Chánh văn phòng Chuyên viên 01.003 3

2,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 1 0

(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-SNV ngày  06/02/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ)

STT Vị trí việc làm

Ngạch công chức tối thiểu Giao cơ cấu ngạch công chức

UBND TỈNH SƠN LA

       SỞ NỘI VỤ

BIỂU CHI TIẾT

GIAO CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH  

Đơn vị: UBND huyện Yên Châu



Lễ tân đối ngoại Chuyên viên 01.003

Tiếp công dân Chuyên viên 01.003 1

Kiểm soát văn bản và thủ tục hành chính Chuyên viên 01.003

2,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 6 1

Hành chính tổng hợp Chuyên viên 01.003 1

Chuyên trách giúp HĐND Chuyên viên 01.003 1

Hành chính một của Chuyên viên 01.003 1

Công nghệ thông tin Chuyên viên 01.003 1

Quản trị công sở Chuyên viên 01.003

Tiếp nhận và xử lý đơn thư Chuyên viên 01.003

Kế toán Kế toán viên 06.031 2

Thủ quỹ Nhân viên 06.035

Văn thư - lưu trữ Văn thư trung cấp 02.008 1

3 Phòng Tài chính kế hoạch 0 3 4 0

3,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

3,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý tài chính ngân sách Chuyên viên 01.003 2

Quản lý kế hoạch và đầu tư Chuyên viên 01.003 1

Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân Chuyên viên 01.003 1

4 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 0 2 3 0

4,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1



4,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Quản lý quy hoạch kiến trúc Chuyên viên 01.003

Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị Chuyên viên 01.003

Quản lý giao thông vận tải Chuyên viên 01.003 1

Quản lý xây dựng Chuyên viên 01.003 1

Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Chuyên viên 01.003

Quản lý thương mại Chuyên viên 01.003 1

Quản lý khoa học công nghệ Chuyên viên 01.003

5 Phòng Tài nguyên - Môi trường 0 2 3 0

5,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

5,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Quản lý đất đai Chuyên viên 01.003 1

Quản lý tài nguyên nước, khoán sản Chuyên viên 01.003 1

Quản lý môi trường Chuyên viên 01.003 1

6 Thanh tra 0 2 3 0

6,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Chánh Thanh tra Thanh tra viên 04.025 1

Phó Chánh Thanh tra Thanh tra viên 04.025 1

6,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Thanh tra Thanh tra viên 04.025 3

Giải quyết khiếu nại, tố cáo Chuyên viên 01.003

7 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 2 3 0

7,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0



Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

7,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Quản lý về thủy lợi (đê, điều, phòng, chống lũ báo) Chuyên viên 01.003

Quản lý về an toàn nông sản, lân sản, thủy sản Chuyên viên 01.003

Quản lý chăn nuôi Chuyên viên 01.003

Quản lý về trồng trọt (bảo vệ thực vật) Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về thủy sản (huyện có thế mạnh về thủy sản) Chuyên viên 01.003 1

Quản lý Lâm nghiệp Chuyên viên 01.003 1

8 Phòng Nội vụ 0 3 4 0

8,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

8,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý tổ chức – biên chế và hội Chuyên viên 01.003 1

Quản lý đội ngũ cán bộ CCVC Chuyên viên 01.003  1

Quản lý chính quyền địa phương và công tác TN Chuyên viên 01.003

Quản lý tôn giáo Chuyên viên 01.003

Quản lý văn thư – lưu trữ Chuyên viên 01.003 1

Quản lý thi đua – khen thưởng Chuyên viên 01.003  

Cải cách hành chính Chuyên viên 01.003 1

9 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 0 3 4 0

9,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2



9,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Chuyên viên 01.003 1

Theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững Chuyên viên 01.003

Phòng, chống tệ nạn xã hội Chuyên viên 01.003

Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề Chuyên viên 01.003

Thực hiện chính sách người có công Chuyên viên 01.003 1

Tiền lương và bảo hiểm Chuyên viên 01.003 1

9,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 1 0

Kế toán Kế toán viên 06.031 1

10 Phòng Tư pháp 0 2 2 0

10,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

10,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Trợ giúp pháp lý và hóa giải ở cơ sở Chuyên viên 01.003 1

Hành chính tư pháp Chuyên viên 01.003 1

Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật Chuyên viên 01.003

11 Phòng Giáo dục và Đào tạo 0 3 4 0

11,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

11,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Quản lý giáo dục THCS Chuyên viên 01.003  1

Quản lý giáo dục tiểu học Chuyên viên 01.003 1

Quản lý giáo dục mầm non Chuyên viên 01.003 1



Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục Chuyên viên 01.003

Theo dõi giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Chuyên viên 01.003

11,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 1 0

Kế toán Kế toán viên 06.031 1

12 Phòng Y tế 0 0 1 0

12,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 0 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003

12,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 1 0

Quản lý nghiệp vụ y Chuyên viên 01.003 1

Quản lý dược, mỹ phẩm Chuyên viên 01.003

Quản lý an toàn thực phẩm Chuyên viên 01.003

Quản lý y tế cơ sở và y tế dự phòng Chuyên viên 01.003

Quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình Chuyên viên 01.003

Quản lý bảo hiểm y tế Chuyên viên 01.003

13 Phòng Văn hóa thông tin 0 2 2 0

13,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

13,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Quản lý văn hóa thông tin cơ sở Chuyên viên 01.003

Quản lý văn hóa và gia đình Chuyên viên 01.003

Quản lý thể dục, thể thao Chuyên viên 01.003 1

Quản lý du lịch Chuyên viên 01.003

Quản lý thông tin – truyền thông Chuyên viên 01.003 1



14 Phòng Dân tộc 0 1 2 0

14,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 1 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003

14,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Theo dõi công tác dân tộc Chuyên viên 01.003 2



Tên ngạch công 

chức

Mã ngạch 

công chức

Chuyên viên 

cao cấp

Chuyên viên 

chính

Chuyên 

viên và 

tương 

đương

Cán sự và 

tương 

đương

1 2 3 4 5 6 7 8

 Cộng tổng: 86 biên chế 0 37 49 0

1  Lãnh đạo HĐND-UBND huyện 0 8 0 0

Chủ tịch UBND Chuyên viên chính 01.002 1

Phó Chủ tịch UBND Chuyên viên 01.003 3

Chủ tịch HĐND Chuyên viên chính 01.002

Phó Chủ tịch HĐND Chuyên viên 01.003 2

Trưởng ban thuộc HĐND Chuyên viên 01.003

Phó Trưởng ban thuộc HĐND Chuyên viên 01.003 2

2 Văn phòng HĐND-UBND 0 4 10 0

2,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 4 0 0

Chánh Văn phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Chánh văn phòng Chuyên viên 01.003 3

2,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Ngạch công chức tối thiểu Giao cơ cấu ngạch công chức

UBND TỈNH SƠN LA

       SỞ NỘI VỤ

BIỂU CHI TIẾT

GIAO CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH  

Đơn vị: UBND huyện Mộc Châu

(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-SNV ngày  06/02/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ)

STT Vị trí việc làm



Lễ tân đối ngoại Chuyên viên 01.003

Tiếp công dân Chuyên viên 01.003

Kiểm soát văn bản và thủ tục hành chính Chuyên viên 01.003 1

Quản lý nghiệp vụ y Chuyên viên 01.003 1

Quản lý dược, mỹ phẩm Chuyên viên 01.003

Quản lý an toàn thực phẩm Chuyên viên 01.003

Quản lý y tế cơ sở và y tế dự phòng Chuyên viên 01.003

Quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình Chuyên viên 01.003

Quản lý bảo hiểm y tế Chuyên viên 01.003

2,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 8 0

Hành chính tổng hợp Chuyên viên 01.003 4

Chuyên trách giúp HĐND Chuyên viên 01.003 1

Hành chính một của Chuyên viên 01.003

Công nghệ thông tin Chuyên viên 01.003

Quản trị công sở Chuyên viên 01.003

Tiếp nhận và xử lý đơn thư Chuyên viên 01.003

Kế toán Kế toán viên 06.031 2

Thủ quỹ Nhân viên 06.035

Văn thư - lưu trữ Văn thư trung cấp 02.008 1

3 Phòng Tài chính kế hoạch 0 3 6 0

3,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

3,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 6 0

Quản lý tài chính ngân sách Chuyên viên 01.003 3

Quản lý kế hoạch và đầu tư Chuyên viên 01.003 2



Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân Chuyên viên 01.003 1

4 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 0 3 4 0

4,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

4,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý quy hoạch kiến trúc Chuyên viên 01.003

Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị Chuyên viên 01.003

Quản lý giao thông vận tải Chuyên viên 01.003 1

Quản lý xây dựng Chuyên viên 01.003 1

Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Chuyên viên 01.003 1

Quản lý thương mại Chuyên viên 01.003

Quản lý khoa học công nghệ Chuyên viên 01.003 1

5 Phòng Tài nguyên - Môi trường 0 2 4 0

5,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

5,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý đất đai Chuyên viên 01.003 2

Quản lý tài nguyên nước, khoán sản Chuyên viên 01.003 1

Quản lý môi trường Chuyên viên 01.003 1

6 Thanh tra 0 2 3 0

6,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Chánh Thanh tra Thanh tra viên 04.025 1

Phó Chánh Thanh tra Thanh tra viên 04.025 1



6,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Thanh tra Thanh tra viên 04.025 2

Giải quyết khiếu nại, tố cáo Chuyên viên 01.003 1

7 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 3 4 0

7,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

7,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý về thủy lợi (đê, điều, phòng, chống lũ báo) Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về an toàn nông sản, lân sản, thủy sản Chuyên viên 01.003 1

Quản lý chăn nuôi Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về trồng trọt (bảo vệ thực vật) Chuyên viên 01.003

Quản lý về thủy sản (huyện có thế mạnh về thủy sản) Chuyên viên 01.003

Quản lý Lâm nghiệp Chuyên viên 01.003 1

8 Phòng Nội vụ 0 3 5 0

8,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

8,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 5 0

Quản lý tổ chức – biên chế và hội Chuyên viên 01.003 1

Quản lý đội ngũ cán bộ CCVC Chuyên viên 01.003  1

Quản lý chính quyền địa phương và công tác TN Chuyên viên 01.003 1

Quản lý tôn giáo Chuyên viên 01.003 1

Quản lý văn thư – lưu trữ Chuyên viên 01.003



Quản lý thi đua – khen thưởng Chuyên viên 01.003  

Cải cách hành chính Chuyên viên 01.003 1

9 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 0 3 4 0

9,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

9,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Chuyên viên 01.003 1

Theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững Chuyên viên 01.003

Phòng, chống tệ nạn xã hội Chuyên viên 01.003

Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề Chuyên viên 01.003 1

Thực hiện chính sách người có công Chuyên viên 01.003 1

Tiền lương và bảo hiểm Chuyên viên 01.003

Theo dõi công tác dân tộc Chuyên viên 01.003 1

9,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 0 0

Kế toán Kế toán viên 06.031

10 Phòng Tư pháp 0 2 2 0

10,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

10,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Trợ giúp pháp lý và hóa giải ở cơ sở Chuyên viên 01.003 1

Hành chính tư pháp Chuyên viên 01.003 1

Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật Chuyên viên 01.003

11 Phòng Giáo dục và Đào tạo 0 2 4 0



11,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

11,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Quản lý giáo dục THCS Chuyên viên 01.003  1

Quản lý giáo dục tiểu học Chuyên viên 01.003 1

Quản lý giáo dục mầm non Chuyên viên 01.003 1

Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục Chuyên viên 01.003

Theo dõi giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Chuyên viên 01.003

11,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 1 0

Kế toán Kế toán viên 06.031 1

12 Phòng Văn hóa thông tin 0 2 3 0

12,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

12,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Quản lý văn hóa thông tin cơ sở Chuyên viên 01.003 1

Quản lý văn hóa và gia đình Chuyên viên 01.003 1

Quản lý thể dục, thể thao Chuyên viên 01.003 1

Quản lý du lịch Chuyên viên 01.003

Quản lý thông tin – truyền thông Chuyên viên 01.003



Tên ngạch công 

chức

Mã ngạch 

công chức

Chuyên viên 

cao cấp

Chuyên viên 

chính

Chuyên 

viên và 

tương 

đương

Cán sự và 

tương 

đương

1 2 3 4 5 6 7 8

 Cộng tổng: 79 biên chế 0 34 45 0

1  Lãnh đạo HĐND-UBND huyện 0 7 1 0

Chủ tịch UBND Chuyên viên chính 01.002 1

Phó Chủ tịch UBND Chuyên viên 01.003 2

Chủ tịch HĐND Chuyên viên chính 01.002

Phó Chủ tịch HĐND Chuyên viên 01.003 2

Trưởng ban thuộc HĐND Chuyên viên 01.003

Phó Trưởng ban thuộc HĐND Chuyên viên 01.003 2 1

2 Văn phòng HĐND-UBND 0 2 8 0

2,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 1 0

Chánh Văn phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Chánh văn phòng Chuyên viên 01.003 1 1

2,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 1 0

STT Vị trí việc làm

Ngạch công chức tối thiểu Giao cơ cấu ngạch công chức

UBND TỈNH SƠN LA

       SỞ NỘI VỤ

BIỂU CHI TIẾT

GIAO CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH  

Đơn vị: UBND huyện Vân Hồ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-SNV ngày  06/02/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ)



Lễ tân đối ngoại Chuyên viên 01.003

Tiếp công dân Chuyên viên 01.003 1

Kiểm soát văn bản và thủ tục hành chính Chuyên viên 01.003

Quản lý nghiệp vụ y Chuyên viên 01.003

Quản lý dược, mỹ phẩm Chuyên viên 01.003

Quản lý an toàn thực phẩm Chuyên viên 01.003

Quản lý y tế cơ sở và y tế dự phòng Chuyên viên 01.003

Quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình Chuyên viên 01.003

Quản lý bảo hiểm y tế Chuyên viên 01.003

2,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 6 0

Hành chính tổng hợp Chuyên viên 01.003 1

Chuyên trách giúp HĐND Chuyên viên 01.003 1

Hành chính một của Chuyên viên 01.003

Công nghệ thông tin Chuyên viên 01.003 1

Quản trị công sở Chuyên viên 01.003

Tiếp nhận và xử lý đơn thư Chuyên viên 01.003

Kế toán Kế toán viên 06.031 2

Thủ quỹ Nhân viên 06.035

Văn thư - lưu trữ Văn thư trung cấp 02.008 1

3 Phòng Tài chính kế hoạch 0 3 5 0

3,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

3,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 5 0

Quản lý tài chính ngân sách Chuyên viên 01.003 3

Quản lý kế hoạch và đầu tư Chuyên viên 01.003 2



Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân Chuyên viên 01.003

4 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 0 2 4 0

4,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

4,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý quy hoạch kiến trúc Chuyên viên 01.003

Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị Chuyên viên 01.003

Quản lý giao thông vận tải Chuyên viên 01.003 1

Quản lý xây dựng Chuyên viên 01.003 1

Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Chuyên viên 01.003 1

Quản lý thương mại Chuyên viên 01.003

Quản lý khoa học công nghệ Chuyên viên 01.003 1

5 Phòng Tài nguyên - Môi trường 0 2 4 0

5,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

5,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý đất đai Chuyên viên 01.003 2

Quản lý tài nguyên nước, khoán sản Chuyên viên 01.003 1

Quản lý môi trường Chuyên viên 01.003 1

6 Thanh tra 0 2 2 0

6,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Chánh Thanh tra Thanh tra viên 04.025 1

Phó Chánh Thanh tra Thanh tra viên 04.025 1



6,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Thanh tra Thanh tra viên 04.025 2

Giải quyết khiếu nại, tố cáo Chuyên viên 01.003

7 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 3 4 0

7,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

7,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý về thủy lợi (đê, điều, phòng, chống lũ báo) Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về an toàn nông sản, lân sản, thủy sản Chuyên viên 01.003 2

Quản lý chăn nuôi Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về trồng trọt (bảo vệ thực vật) Chuyên viên 01.003

Quản lý về thủy sản (huyện có thế mạnh về thủy sản) Chuyên viên 01.003

Quản lý Lâm nghiệp Chuyên viên 01.003

8 Phòng Nội vụ 0 3 4 0

8,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

8,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý tổ chức – biên chế và hội Chuyên viên 01.003

Quản lý đội ngũ cán bộ CCVC Chuyên viên 01.003  1

Quản lý chính quyền địa phương và công tác TN Chuyên viên 01.003 1

Quản lý tôn giáo Chuyên viên 01.003

Quản lý văn thư – lưu trữ Chuyên viên 01.003

Quản lý thi đua – khen thưởng Chuyên viên 01.003  1



Cải cách hành chính Chuyên viên 01.003 1

9 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 0 3 5 0

9,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

9,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Chuyên viên 01.003

Theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững Chuyên viên 01.003

Phòng, chống tệ nạn xã hội Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề Chuyên viên 01.003 1

Thực hiện chính sách người có công Chuyên viên 01.003

Tiền lương và bảo hiểm Chuyên viên 01.003 1

Theo dõi công tác dân tộc Chuyên viên 01.003 1

9,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 1 0

Kế toán Kế toán viên 06.031 1

10 Phòng Tư pháp 0 2 2 0

10,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

10,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Trợ giúp pháp lý và hóa giải ở cơ sở Chuyên viên 01.003 1

Hành chính tư pháp Chuyên viên 01.003

Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật Chuyên viên 01.003 1

11 Phòng Giáo dục và Đào tạo 0 3 4 0

11,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0



Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

11,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Quản lý giáo dục THCS Chuyên viên 01.003  1

Quản lý giáo dục tiểu học Chuyên viên 01.003 1

Quản lý giáo dục mầm non Chuyên viên 01.003 1

Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục Chuyên viên 01.003

Theo dõi giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Chuyên viên 01.003

11,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 1

Kế toán Kế toán viên 06.031 1

12 Phòng Văn hóa thông tin 0 2 2 0

12,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

12,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Quản lý văn hóa thông tin cơ sở Chuyên viên 01.003 1

Quản lý văn hóa và gia đình Chuyên viên 01.003

Quản lý thể dục, thể thao Chuyên viên 01.003 1

Quản lý du lịch Chuyên viên 01.003

Quản lý thông tin – truyền thông Chuyên viên 01.003



Tên ngạch công 

chức

Mã ngạch 

công chức

Chuyên viên 

cao cấp

Chuyên viên 

chính

Chuyên 

viên và 

tương 

đương

Cán sự và 

tương 

đương

1 2 3 4 5 6 7 8

 Cộng tổng: 80 biên chế 0 36 43 1

1  Lãnh đạo HĐND-UBND huyện 0 7 0 0

Chủ tịch UBND Chuyên viên chính 01.002 1

Phó Chủ tịch UBND Chuyên viên 01.003 2

Chủ tịch HĐND Chuyên viên chính 01.002

Phó Chủ tịch HĐND Chuyên viên 01.003 2

Trưởng ban thuộc HĐND Chuyên viên 01.003

Phó Trưởng ban thuộc HĐND Chuyên viên 01.003 2

2 Văn phòng HĐND-UBND 0 4 6 1

2,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 4 0 0

Chánh Văn phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Chánh văn phòng Chuyên viên 01.003 3

2,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-SNV ngày  06/02/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ)

STT Vị trí việc làm

Ngạch công chức tối thiểu Giao cơ cấu ngạch công chức

UBND TỈNH SƠN LA

       SỞ NỘI VỤ

BIỂU CHI TIẾT

GIAO CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH  

Đơn vị: UBND huyện Quỳnh Nhai



Lễ tân đối ngoại Chuyên viên 01.003

Tiếp công dân Chuyên viên 01.003 1

Kiểm soát văn bản và thủ tục hành chính Chuyên viên 01.003

Quản lý nghiệp vụ y Chuyên viên 01.003

Quản lý dược, mỹ phẩm Chuyên viên 01.003

Quản lý an toàn thực phẩm Chuyên viên 01.003

Quản lý y tế cơ sở và y tế dự phòng Chuyên viên 01.003

Quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình Chuyên viên 01.003

Quản lý bảo hiểm y tế Chuyên viên 01.003 1

2,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 4 1

Hành chính tổng hợp Chuyên viên 01.003 1

Chuyên trách giúp HĐND Chuyên viên 01.003

Hành chính một của Chuyên viên 01.003

Công nghệ thông tin Chuyên viên 01.003 1

Quản trị công sở Chuyên viên 01.003

Tiếp nhận và xử lý đơn thư Chuyên viên 01.003

Kế toán Kế toán viên 06.031 2

Thủ quỹ Nhân viên 06.035

Văn thư - lưu trữ Văn thư trung cấp 02.008 1

3 Phòng Tài chính kế hoạch 0 3 6 0

3,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

3,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 6 0

Quản lý tài chính ngân sách Chuyên viên 01.003 2

Quản lý kế hoạch và đầu tư Chuyên viên 01.003 2



Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân Chuyên viên 01.003 2

4 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 0 2 5 0

4,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

4,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 5 0

Quản lý quy hoạch kiến trúc Chuyên viên 01.003

Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị Chuyên viên 01.003 1

Quản lý giao thông vận tải Chuyên viên 01.003 1

Quản lý xây dựng Chuyên viên 01.003 1

Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Chuyên viên 01.003 1

Quản lý thương mại Chuyên viên 01.003

Quản lý khoa học công nghệ Chuyên viên 01.003 1

5 Phòng Tài nguyên - Môi trường 0 2 3 0

5,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

5,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Quản lý đất đai Chuyên viên 01.003 1

Quản lý tài nguyên nước, khoán sản Chuyên viên 01.003 1

Quản lý môi trường Chuyên viên 01.003 1

6 Thanh tra 0 2 3 0

6,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Chánh Thanh tra Thanh tra viên 04.025 1

Phó Chánh Thanh tra Thanh tra viên 04.025 1



6,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Thanh tra Thanh tra viên 04.025 2

Giải quyết khiếu nại, tố cáo Chuyên viên 01.003 1

7 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 3 4 0

7,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

7,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý về thủy lợi (đê, điều, phòng, chống lũ báo) Chuyên viên 01.003

Quản lý về an toàn nông sản, lân sản, thủy sản Chuyên viên 01.003

Quản lý chăn nuôi Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về trồng trọt (bảo vệ thực vật) Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về thủy sản (huyện có thế mạnh về thủy sản) Chuyên viên 01.003 1

Quản lý Lâm nghiệp Chuyên viên 01.003 1

8 Phòng Nội vụ 0 3 4 0

8,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

8,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý tổ chức – biên chế và hội Chuyên viên 01.003

Quản lý đội ngũ cán bộ CCVC Chuyên viên 01.003  1

Quản lý chính quyền địa phương và công tác TN Chuyên viên 01.003 1

Quản lý tôn giáo Chuyên viên 01.003

Quản lý văn thư – lưu trữ Chuyên viên 01.003 1



Quản lý thi đua – khen thưởng Chuyên viên 01.003  1

Cải cách hành chính Chuyên viên 01.003

9 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 0 3 4 0

9,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

9,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Chuyên viên 01.003 0

Theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững Chuyên viên 01.003

Phòng, chống tệ nạn xã hội Chuyên viên 01.003

Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề Chuyên viên 01.003 1

Thực hiện chính sách người có công Chuyên viên 01.003 1

Tiền lương và bảo hiểm Chuyên viên 01.003

Theo dõi công tác dân tộc Chuyên viên 01.003 1

9,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 1 0

Kế toán Kế toán viên 06.031 1

10 Phòng Tư pháp 0 2 2 0

10,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

10,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Trợ giúp pháp lý và hóa giải ở cơ sở Chuyên viên 01.003

Hành chính tư pháp Chuyên viên 01.003 1

Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật Chuyên viên 01.003 1

11 Phòng Giáo dục và Đào tạo 0 3 4 0

11,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0



Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

11,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Quản lý giáo dục THCS Chuyên viên 01.003  1

Quản lý giáo dục tiểu học Chuyên viên 01.003 1

Quản lý giáo dục mầm non Chuyên viên 01.003

Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục Chuyên viên 01.003 1

Theo dõi giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Chuyên viên 01.003

11,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 1 0

Kế toán Kế toán viên 06.031 1

12 Phòng Văn hóa thông tin 0 2 2 0

12,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

12,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Quản lý văn hóa thông tin cơ sở Chuyên viên 01.003 1

Quản lý văn hóa và gia đình Chuyên viên 01.003

Quản lý thể dục, thể thao Chuyên viên 01.003 1

Quản lý du lịch Chuyên viên 01.003

Quản lý thông tin – truyền thông Chuyên viên 01.003



Tên ngạch công 

chức

Mã ngạch 

công chức

Chuyên viên 

cao cấp

Chuyên viên 

chính

Chuyên 

viên và 

tương 

đương

Cán sự và 

tương 

đương

1 2 3 4 5 6 7 8

 Cộng tổng: 88 biên chế 0 39 49 0

1  Lãnh đạo HĐND-UBND huyện 0 7 0 0

Chủ tịch UBND Chuyên viên chính 01.002 1

Phó Chủ tịch UBND Chuyên viên 01.003 2

Chủ tịch HĐND Chuyên viên chính 01.002

Phó Chủ tịch HĐND Chuyên viên 01.003 2

Trưởng ban thuộc HĐND Chuyên viên 01.003

Phó Trưởng ban thuộc HĐND Chuyên viên 01.003 2

2 Văn phòng HĐND-UBND 0 4 9 0

2,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 4 0 0

Chánh Văn phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Chánh văn phòng Chuyên viên 01.003 3

2,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 1 0

UBND TỈNH SƠN LA

       SỞ NỘI VỤ

BIỂU CHI TIẾT

GIAO CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH  

Đơn vị: UBND huyện Mường La

(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-SNV ngày  06/02/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ)

STT Vị trí việc làm

Ngạch công chức tối thiểu Giao cơ cấu ngạch công chức



Lễ tân đối ngoại Chuyên viên 01.003

Tiếp công dân Chuyên viên 01.003 1

Kiểm soát văn bản và thủ tục hành chính Chuyên viên 01.003

2,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 8 0

Hành chính tổng hợp Chuyên viên 01.003 2

Chuyên trách giúp HĐND Chuyên viên 01.003 1

Hành chính một của Chuyên viên 01.003 1

Công nghệ thông tin Chuyên viên 01.003 1

Quản trị công sở Chuyên viên 01.003

Tiếp nhận và xử lý đơn thư Chuyên viên 01.003

Kế toán Kế toán viên 06.031 2

Thủ quỹ Nhân viên 06.035

Văn thư - lưu trữ Văn thư trung cấp 02.008 1

3 Phòng Tài chính kế hoạch 0 3 6 0

3,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

3,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 6 0

Quản lý tài chính ngân sách Chuyên viên 01.003 3

Quản lý kế hoạch và đầu tư Chuyên viên 01.003 2

Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân Chuyên viên 01.003 1

4 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 0 3 4 0

4,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2



4,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý quy hoạch kiến trúc Chuyên viên 01.003

Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị Chuyên viên 01.003

Quản lý giao thông vận tải Chuyên viên 01.003 1

Quản lý xây dựng Chuyên viên 01.003 1

Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Chuyên viên 01.003

Quản lý thương mại Chuyên viên 01.003 1

Quản lý khoa học công nghệ Chuyên viên 01.003 1

5 Phòng Tài nguyên - Môi trường 0 3 4 0

5,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

5,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý đất đai Chuyên viên 01.003 2

Quản lý tài nguyên nước, khoán sản Chuyên viên 01.003 1

Quản lý môi trường Chuyên viên 01.003 1

6 Thanh tra 0 2 3 0

6,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Chánh Thanh tra Thanh tra viên 04.025 1

Phó Chánh Thanh tra Thanh tra viên 04.025 1

6,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Thanh tra Thanh tra viên 04.025 3

Giải quyết khiếu nại, tố cáo Chuyên viên 01.003

7 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 3 4 0



7,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

7,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý về thủy lợi (đê, điều, phòng, chống lũ báo) Chuyên viên 01.003

Quản lý về an toàn nông sản, lân sản, thủy sản Chuyên viên 01.003 1

Quản lý chăn nuôi Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về trồng trọt (bảo vệ thực vật) Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về thủy sản (huyện có thế mạnh về thủy sản) Chuyên viên 01.003

Quản lý Lâm nghiệp Chuyên viên 01.003

Theo dõi xây dựng nông thôn mới Chuyên viên 01.003 1

8 Phòng Nội vụ 0 3 5 0

8,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

8,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 5 0

Quản lý tổ chức – biên chế và hội Chuyên viên 01.003 1

Quản lý đội ngũ cán bộ CCVC Chuyên viên 01.003  1

Quản lý chính quyền địa phương và công tác TN Chuyên viên 01.003 1

Quản lý tôn giáo Chuyên viên 01.003

Quản lý văn thư – lưu trữ Chuyên viên 01.003

Quản lý thi đua – khen thưởng Chuyên viên 01.003  1

Cải cách hành chính Chuyên viên 01.003 1

9 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 0 3 4 0

9,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0



Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

9,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Chuyên viên 01.003 1

Theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững Chuyên viên 01.003

Phòng, chống tệ nạn xã hội Chuyên viên 01.003

Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề Chuyên viên 01.003 1

Thực hiện chính sách người có công Chuyên viên 01.003 1

Tiền lương và bảo hiểm Chuyên viên 01.003

9,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 1 0

Kế toán Kế toán viên 06.031 1

10 Phòng Tư pháp 0 2 2 0

10,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

10,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Trợ giúp pháp lý và hóa giải ở cơ sở Chuyên viên 01.003

Hành chính tư pháp Chuyên viên 01.003 2

Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật Chuyên viên 01.003

11 Phòng Giáo dục và Đào tạo 0 3 5 0

11,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

11,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0



Quản lý giáo dục THCS Chuyên viên 01.003  1

Quản lý giáo dục tiểu học Chuyên viên 01.003 1

Quản lý giáo dục mầm non Chuyên viên 01.003 1

Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục Chuyên viên 01.003

Theo dõi giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Chuyên viên 01.003

11,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 2 0

Kế toán Kế toán viên 06.031 2

12 Phòng Y tế 0 1 0 0

12,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 1 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

12,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 0 0

Quản lý nghiệp vụ y Chuyên viên 01.003

Quản lý dược, mỹ phẩm Chuyên viên 01.003

Quản lý an toàn thực phẩm Chuyên viên 01.003

Quản lý y tế cơ sở và y tế dự phòng Chuyên viên 01.003

Quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình Chuyên viên 01.003

Quản lý bảo hiểm y tế Chuyên viên 01.003

13 Phòng Văn hóa thông tin 0 2 2 0

13,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

13,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Quản lý văn hóa thông tin cơ sở Chuyên viên 01.003 1

Quản lý văn hóa và gia đình Chuyên viên 01.003



Quản lý thể dục, thể thao Chuyên viên 01.003

Quản lý du lịch Chuyên viên 01.003

Quản lý thông tin – truyền thông Chuyên viên 01.003 1

14 Phòng Dân tộc 0 0 1 0

14,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 0 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003

14,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 1 0

Theo dõi công tác dân tộc Chuyên viên 01.003 1



Tên ngạch công 

chức

Mã ngạch 

công chức

Chuyên viên 

cao cấp

Chuyên viên 

chính

Chuyên 

viên và 

tương 

đương

Cán sự và 

tương 

đương

1 2 3 4 5 6 7 8

 Cộng tổng: 88 biên chế 0 39 48 1

1  Lãnh đạo HĐND-UBND huyện 0 8 0 0

Chủ tịch UBND Chuyên viên chính 01.002 1

Phó Chủ tịch UBND Chuyên viên 01.003 3

Chủ tịch HĐND Chuyên viên chính 01.002

Phó Chủ tịch HĐND Chuyên viên 01.003 2

Trưởng ban thuộc HĐND Chuyên viên 01.003

Phó Trưởng ban thuộc HĐND Chuyên viên 01.003 2

2 Văn phòng HĐND-UBND 0 4 8 1

2,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 4 0 0

Chánh Văn phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Chánh văn phòng Chuyên viên 01.003 3

2,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

UBND TỈNH SƠN LA

       SỞ NỘI VỤ

BIỂU CHI TIẾT

GIAO CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH  

Đơn vị: UBND huyện Thuận Châu

(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-SNV ngày  06/02/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ)

STT Vị trí việc làm

Ngạch công chức tối thiểu Giao cơ cấu ngạch công chức



Lễ tân đối ngoại Chuyên viên 01.003

Tiếp công dân Chuyên viên 01.003 1

Kiểm soát văn bản và thủ tục hành chính Chuyên viên 01.003 1

2,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 6 1

Hành chính tổng hợp Chuyên viên 01.003 1

Chuyên trách giúp HĐND Chuyên viên 01.003 1

Hành chính một của Chuyên viên 01.003 1

Công nghệ thông tin Chuyên viên 01.003

Quản trị công sở Chuyên viên 01.003

Tiếp nhận và xử lý đơn thư Chuyên viên 01.003

Kế toán Kế toán viên 06.031 2

Thủ quỹ Nhân viên 06.035

Văn thư - lưu trữ Văn thư trung cấp 02.008 1

Lái xe Nhân viên 01.005 1

3 Phòng Tài chính kế hoạch 0 3 5 0

3,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

3,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 5 0

Quản lý tài chính ngân sách Chuyên viên 01.003 2

Quản lý kế hoạch và đầu tư Chuyên viên 01.003 2

Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân Chuyên viên 01.003 1

4 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 0 3 4 0

4,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2



4,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý quy hoạch kiến trúc Chuyên viên 01.003

Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị Chuyên viên 01.003

Quản lý giao thông vận tải Chuyên viên 01.003 1

Quản lý xây dựng Chuyên viên 01.003 1

Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Chuyên viên 01.003

Quản lý thương mại Chuyên viên 01.003 1

Quản lý khoa học công nghệ Chuyên viên 01.003 1

5 Phòng Tài nguyên - Môi trường 0 3 4 0

5,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

5,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý đất đai Chuyên viên 01.003 2

Quản lý tài nguyên nước, khoán sản Chuyên viên 01.003 1

Quản lý môi trường Chuyên viên 01.003 1

6 Thanh tra 0 2 4 0

6,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Chánh Thanh tra Thanh tra viên 04.025 1

Phó Chánh Thanh tra Thanh tra viên 04.025 1

6,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Thanh tra Thanh tra viên 04.025 4

Giải quyết khiếu nại, tố cáo Chuyên viên 01.003

7 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 3 4 0



7,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

7,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý về thủy lợi (đê, điều, phòng, chống lũ báo) Chuyên viên 01.003

Quản lý về an toàn nông sản, lân sản, thủy sản Chuyên viên 01.003

Quản lý chăn nuôi Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về trồng trọt (bảo vệ thực vật) Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về thủy sản (huyện có thế mạnh về thủy sản) Chuyên viên 01.003 1

Quản lý Lâm nghiệp Chuyên viên 01.003 1

Theo dõi xây dựng nông thôn mới Chuyên viên 01.003

8 Phòng Nội vụ 0 3 4 0

8,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

8,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý tổ chức – biên chế và hội Chuyên viên 01.003 1

Quản lý đội ngũ cán bộ CCVC Chuyên viên 01.003  1

Quản lý chính quyền địa phương và công tác TN Chuyên viên 01.003 1

Quản lý tôn giáo Chuyên viên 01.003

Quản lý văn thư – lưu trữ Chuyên viên 01.003

Quản lý thi đua – khen thưởng Chuyên viên 01.003  

Cải cách hành chính Chuyên viên 01.003 1

9 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 0 2 4 0

9,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0



Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

9,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Chuyên viên 01.003 1

Theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững Chuyên viên 01.003

Phòng, chống tệ nạn xã hội Chuyên viên 01.003

Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề Chuyên viên 01.003 1

Thực hiện chính sách người có công Chuyên viên 01.003 1

Tiền lương và bảo hiểm Chuyên viên 01.003 1

9,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 0 0

Kế toán Kế toán viên 06.031

10 Phòng Tư pháp 0 2 2 0

10,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

10,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Trợ giúp pháp lý và hóa giải ở cơ sở Chuyên viên 01.003 1

Hành chính tư pháp Chuyên viên 01.003 1

Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật Chuyên viên 01.003

11 Phòng Giáo dục và Đào tạo 0 2 3 0

11,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

11,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 1 0

Quản lý giáo dục THCS Chuyên viên 01.003  1



Quản lý giáo dục tiểu học Chuyên viên 01.003

Quản lý giáo dục mầm non Chuyên viên 01.003

Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục Chuyên viên 01.003

Theo dõi giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Chuyên viên 01.003

11,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 2 0

Kế toán Kế toán viên 06.031 2

12 Phòng Y tế 0 0 2 0

12,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 0 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003

12,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Quản lý nghiệp vụ y Chuyên viên 01.003 1

Quản lý dược, mỹ phẩm Chuyên viên 01.003 1

Quản lý an toàn thực phẩm Chuyên viên 01.003

Quản lý y tế cơ sở và y tế dự phòng Chuyên viên 01.003

Quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình Chuyên viên 01.003

Quản lý bảo hiểm y tế Chuyên viên 01.003

13 Phòng Văn hóa thông tin 0 2 2 0

13,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

13,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Quản lý văn hóa thông tin cơ sở Chuyên viên 01.003 1

Quản lý văn hóa và gia đình Chuyên viên 01.003

Quản lý thể dục, thể thao Chuyên viên 01.003



Quản lý du lịch Chuyên viên 01.003

Quản lý thông tin – truyền thông Chuyên viên 01.003 1

14 Phòng Dân tộc 0 2 2 0

14,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

14,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Theo dõi công tác dân tộc Chuyên viên 01.003 2



Tên ngạch công 

chức

Mã ngạch 

công chức

Chuyên viên 

cao cấp

Chuyên viên 

chính

Chuyên 

viên và 

tương 

đương

Cán sự và 

tương 

đương

1 2 3 4 5 6 7 8

 Cộng tổng: 79 biên chế 0 34 45 0

1  Lãnh đạo HĐND-UBND huyện 0 7 0 0

Chủ tịch UBND Chuyên viên chính 01.002 1

Phó Chủ tịch UBND Chuyên viên 01.003 2

Chủ tịch HĐND Chuyên viên chính 01.002

Phó Chủ tịch HĐND Chuyên viên 01.003 2

Trưởng ban thuộc HĐND Chuyên viên 01.003

Phó Trưởng ban thuộc HĐND Chuyên viên 01.003 2

2 Văn phòng HĐND-UBND 0 3 7 0

2,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Chánh Văn phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Chánh văn phòng Chuyên viên 01.003 2

2,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

UBND TỈNH SƠN LA

       SỞ NỘI VỤ

BIỂU CHI TIẾT

GIAO CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH  

Đơn vị: UBND huyện Sốp Cộp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-SNV ngày  06/02/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ)

STT Vị trí việc làm

Ngạch công chức tối thiểu Giao cơ cấu ngạch công chức



Lễ tân đối ngoại Chuyên viên 01.003

Tiếp công dân Chuyên viên 01.003 1

Kiểm soát văn bản và thủ tục hành chính Chuyên viên 01.003 1

2,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 5 0

Hành chính tổng hợp Chuyên viên 01.003

Chuyên trách giúp HĐND Chuyên viên 01.003 1

Hành chính một của Chuyên viên 01.003 1

Công nghệ thông tin Chuyên viên 01.003

Quản trị công sở Chuyên viên 01.003

Tiếp nhận và xử lý đơn thư Chuyên viên 01.003

Kế toán Kế toán viên 06.031 1

Thủ quỹ Nhân viên 06.035

Văn thư - lưu trữ Văn thư trung cấp 02.008 2

3 Phòng Tài chính kế hoạch 0 3 6 0

3,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

3,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 6 0

Quản lý tài chính ngân sách Chuyên viên 01.003 2

Quản lý kế hoạch và đầu tư Chuyên viên 01.003 2

Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân Chuyên viên 01.003 2

4 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 0 2 4 0

4,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1



4,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý quy hoạch kiến trúc Chuyên viên 01.003

Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị Chuyên viên 01.003

Quản lý giao thông vận tải Chuyên viên 01.003 1

Quản lý xây dựng Chuyên viên 01.003 1

Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Chuyên viên 01.003 1

Quản lý thương mại Chuyên viên 01.003

Quản lý khoa học công nghệ Chuyên viên 01.003 1

5 Phòng Tài nguyên - Môi trường 0 2 3 0

5,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

5,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Quản lý đất đai Chuyên viên 01.003 1

Quản lý tài nguyên nước, khoán sản Chuyên viên 01.003 1

Quản lý môi trường Chuyên viên 01.003 1

6 Thanh tra 0 2 2 0

6,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Chánh Thanh tra Thanh tra viên 04.025 1

Phó Chánh Thanh tra Thanh tra viên 04.025 1

6,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Thanh tra Thanh tra viên 04.025 2

Giải quyết khiếu nại, tố cáo Chuyên viên 01.003

7 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 2 3 0



7,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

7,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Quản lý về thủy lợi (đê, điều, phòng, chống lũ báo) Chuyên viên 01.003

Quản lý về an toàn nông sản, lân sản, thủy sản Chuyên viên 01.003

Quản lý chăn nuôi Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về trồng trọt (bảo vệ thực vật) Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về thủy sản (huyện có thế mạnh về thủy sản) Chuyên viên 01.003

Quản lý Lâm nghiệp Chuyên viên 01.003 1

Theo dõi xây dựng nông thôn mới Chuyên viên 01.003

8 Phòng Nội vụ 0 3 4 0

8,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

8,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý tổ chức – biên chế và hội Chuyên viên 01.003

Quản lý đội ngũ cán bộ CCVC Chuyên viên 01.003  1

Quản lý chính quyền địa phương và công tác TN Chuyên viên 01.003 1

Quản lý tôn giáo Chuyên viên 01.003

Quản lý văn thư – lưu trữ Chuyên viên 01.003 1

Quản lý thi đua – khen thưởng Chuyên viên 01.003  1

Cải cách hành chính Chuyên viên 01.003

9 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 0 2 4 0

9,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0



Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

9,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Chuyên viên 01.003 1

Theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững Chuyên viên 01.003

Phòng, chống tệ nạn xã hội Chuyên viên 01.003

Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề Chuyên viên 01.003 1

Thực hiện chính sách người có công Chuyên viên 01.003 1

Tiền lương và bảo hiểm Chuyên viên 01.003

9,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 1 0

Kế toán Kế toán viên 06.031 1

10 Phòng Tư pháp 0 1 2 0

10,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 1 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003

10,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Trợ giúp pháp lý và hóa giải ở cơ sở Chuyên viên 01.003 1

Hành chính tư pháp Chuyên viên 01.003

Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật Chuyên viên 01.003 1

11 Phòng Giáo dục và Đào tạo 0 2 4 0

11,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

11,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0



Quản lý giáo dục THCS Chuyên viên 01.003  1

Quản lý giáo dục tiểu học Chuyên viên 01.003 1

Quản lý giáo dục mầm non Chuyên viên 01.003 1

Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục Chuyên viên 01.003

Theo dõi giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Chuyên viên 01.003

11,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 1 0

Kế toán Kế toán viên 06.031 1

12 Phòng Y tế 0 1 2 0

12,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 1 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

12,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Quản lý nghiệp vụ y Chuyên viên 01.003 1

Quản lý dược, mỹ phẩm Chuyên viên 01.003 1

Quản lý an toàn thực phẩm Chuyên viên 01.003

Quản lý y tế cơ sở và y tế dự phòng Chuyên viên 01.003

Quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình Chuyên viên 01.003

Quản lý bảo hiểm y tế Chuyên viên 01.003

13 Phòng Văn hóa thông tin 0 2 2 0

13,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

13,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Quản lý văn hóa thông tin cơ sở Chuyên viên 01.003 1

Quản lý văn hóa và gia đình Chuyên viên 01.003



Quản lý thể dục, thể thao Chuyên viên 01.003

Quản lý du lịch Chuyên viên 01.003

Quản lý thông tin – truyền thông Chuyên viên 01.003 1

14 Phòng Dân tộc 0 2 2 0

14,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

14,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Theo dõi công tác dân tộc Chuyên viên 01.003 2



Tên ngạch công 

chức

Mã ngạch 

công chức

Chuyên viên 

cao cấp

Chuyên viên 

chính

Chuyên 

viên và 

tương 

đương

Cán sự và 

tương 

đương

1 2 3 4 5 6 7 8

 Cộng tổng: 85 biên chế 0 37 48 0

1  Lãnh đạo HĐND-UBND huyện 0 9 0 0

Chủ tịch UBND Chuyên viên chính 01.002 1

Phó Chủ tịch UBND Chuyên viên 01.003 3

Chủ tịch HĐND Chuyên viên chính 01.002

Phó Chủ tịch HĐND Chuyên viên 01.003 2

Trưởng ban thuộc HĐND Chuyên viên 01.003

Phó Trưởng ban thuộc HĐND Chuyên viên 01.003 3

2 Văn phòng HĐND-UBND 0 3 9 0

2,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Chánh Văn phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Chánh văn phòng Chuyên viên 01.003 2

2,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 0 0

(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-SNV ngày  06/02/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ)

STT Vị trí việc làm

Ngạch công chức tối thiểu Giao cơ cấu ngạch công chức

UBND TỈNH SƠN LA

       SỞ NỘI VỤ

BIỂU CHI TIẾT

GIAO CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH  

Đơn vị: UBND huyện Sông Mã



Lễ tân đối ngoại Chuyên viên 01.003

Tiếp công dân Chuyên viên 01.003

Kiểm soát văn bản và thủ tục hành chính Chuyên viên 01.003

2,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 9 0

Hành chính tổng hợp Chuyên viên 01.003 3

Chuyên trách giúp HĐND Chuyên viên 01.003 1

Hành chính một của Chuyên viên 01.003 1

Công nghệ thông tin Chuyên viên 01.003 1

Quản trị công sở Chuyên viên 01.003

Tiếp nhận và xử lý đơn thư Chuyên viên 01.003

Kế toán Kế toán viên 06.031 2

Thủ quỹ Nhân viên 06.035

Văn thư - lưu trữ Văn thư trung cấp 02.008 1

3 Phòng Tài chính kế hoạch 0 3 5 0

3,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

3,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 5 0

Quản lý tài chính ngân sách Chuyên viên 01.003 3

Quản lý kế hoạch và đầu tư Chuyên viên 01.003 1

Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân Chuyên viên 01.003 1

4 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 0 3 4 0

4,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2



4,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý quy hoạch kiến trúc Chuyên viên 01.003

Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị Chuyên viên 01.003

Quản lý giao thông vận tải Chuyên viên 01.003 1

Quản lý xây dựng Chuyên viên 01.003 1

Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Chuyên viên 01.003 1

Quản lý thương mại Chuyên viên 01.003 1

Quản lý khoa học công nghệ Chuyên viên 01.003

5 Phòng Tài nguyên - Môi trường 0 2 4 0

5,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

5,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý đất đai Chuyên viên 01.003 2

Quản lý tài nguyên nước, khoán sản Chuyên viên 01.003 1

Quản lý môi trường Chuyên viên 01.003 1

6 Thanh tra 0 2 3 0

6,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Chánh Thanh tra Thanh tra viên 04.025 1

Phó Chánh Thanh tra Thanh tra viên 04.025 1

6,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Thanh tra Thanh tra viên 04.025 3

Giải quyết khiếu nại, tố cáo Chuyên viên 01.003

7 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 2 4 0



7,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

7,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý về thủy lợi (đê, điều, phòng, chống lũ báo) Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về an toàn nông sản, lân sản, thủy sản Chuyên viên 01.003

Quản lý chăn nuôi Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về trồng trọt (bảo vệ thực vật) Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về thủy sản (huyện có thế mạnh về thủy sản) Chuyên viên 01.003

Quản lý Lâm nghiệp Chuyên viên 01.003 1

Theo dõi xây dựng nông thôn mới Chuyên viên 01.003

8 Phòng Nội vụ 0 3 4 0

8,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

8,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý tổ chức – biên chế và hội Chuyên viên 01.003

Quản lý đội ngũ cán bộ CCVC Chuyên viên 01.003  1

Quản lý chính quyền địa phương và công tác TN Chuyên viên 01.003 1

Quản lý tôn giáo Chuyên viên 01.003

Quản lý văn thư – lưu trữ Chuyên viên 01.003 1

Quản lý thi đua – khen thưởng Chuyên viên 01.003  1

Cải cách hành chính Chuyên viên 01.003

9 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 0 2 4 0

9,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0



Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

9,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Chuyên viên 01.003

Theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững Chuyên viên 01.003 1

Phòng, chống tệ nạn xã hội Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề Chuyên viên 01.003 0

Thực hiện chính sách người có công Chuyên viên 01.003 1

Tiền lương và bảo hiểm Chuyên viên 01.003

9,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 1 0

Kế toán Kế toán viên 06.031 1

10 Phòng Tư pháp 0 2 2 0

10,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

10,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Trợ giúp pháp lý và hóa giải ở cơ sở Chuyên viên 01.003 1

Hành chính tư pháp Chuyên viên 01.003 1

Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật Chuyên viên 01.003

11 Phòng Giáo dục và Đào tạo 0 3 4 0

11,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

11,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Quản lý giáo dục THCS Chuyên viên 01.003  1



Quản lý giáo dục tiểu học Chuyên viên 01.003 1

Quản lý giáo dục mầm non Chuyên viên 01.003

Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục Chuyên viên 01.003

Theo dõi giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Chuyên viên 01.003

11,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 2 0

Kế toán Kế toán viên 06.031 2

12 Phòng Y tế 0 0 1 0

12,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 0 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003

12,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 1 0

Quản lý nghiệp vụ y Chuyên viên 01.003 1

Quản lý dược, mỹ phẩm Chuyên viên 01.003

Quản lý an toàn thực phẩm Chuyên viên 01.003

Quản lý y tế cơ sở và y tế dự phòng Chuyên viên 01.003

Quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình Chuyên viên 01.003

Quản lý bảo hiểm y tế Chuyên viên 01.003

13 Phòng Văn hóa thông tin 0 2 2 0

13,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

13,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Quản lý văn hóa thông tin cơ sở Chuyên viên 01.003 1

Quản lý văn hóa và gia đình Chuyên viên 01.003

Quản lý thể dục, thể thao Chuyên viên 01.003



Quản lý du lịch Chuyên viên 01.003

Quản lý thông tin – truyền thông Chuyên viên 01.003 1

14 Phòng Dân tộc 0 1 2 0

14,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 1 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

14,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Theo dõi công tác dân tộc Chuyên viên 01.003 2



Tên ngạch công 

chức

Mã ngạch 

công chức

Chuyên viên 

cao cấp

Chuyên viên 

chính

Chuyên 

viên và 

tương 

đương

Cán sự và 

tương 

đương

1 2 3 4 5 6 7 8

 Cộng tổng: 80 biên chế 0 35 45 0

1  Lãnh đạo HĐND-UBND huyện 0 8 0 0

Chủ tịch UBND Chuyên viên chính 01.002 1

Phó Chủ tịch UBND Chuyên viên 01.003 2

Chủ tịch HĐND Chuyên viên chính 01.002

Phó Chủ tịch HĐND Chuyên viên 01.003 2

Trưởng ban thuộc HĐND Chuyên viên 01.003

Phó Trưởng ban thuộc HĐND Chuyên viên 01.003 3

2 Văn phòng HĐND-UBND 0 3 7 0

2,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Chánh Văn phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Chánh văn phòng Chuyên viên 01.003 2

2,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 0 0

(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-SNV ngày  06/02/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ)

STT Vị trí việc làm

Ngạch công chức tối thiểu Giao cơ cấu ngạch công chức

UBND TỈNH SƠN LA

       SỞ NỘI VỤ

BIỂU CHI TIẾT

GIAO CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH  

Đơn vị: UBND huyện Bắc Yên



Lễ tân đối ngoại Chuyên viên 01.003

Tiếp công dân Chuyên viên 01.003

Kiểm soát văn bản và thủ tục hành chính Chuyên viên 01.003

2,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 7 0

Hành chính tổng hợp Chuyên viên 01.003 1

Chuyên trách giúp HĐND Chuyên viên 01.003 1

Hành chính một của Chuyên viên 01.003 1

Công nghệ thông tin Chuyên viên 01.003

Quản trị công sở Chuyên viên 01.003

Tiếp nhận và xử lý đơn thư Chuyên viên 01.003 1

Kế toán Kế toán viên 06.031 2

Thủ quỹ Nhân viên 06.035

Văn thư - lưu trữ Văn thư trung cấp 02.008 1

3 Phòng Tài chính kế hoạch 0 3 4 0

3,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

3,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý tài chính ngân sách Chuyên viên 01.003 2

Quản lý kế hoạch và đầu tư Chuyên viên 01.003 2

Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân Chuyên viên 01.003

4 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 0 2 4 0

4,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1



4,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý quy hoạch kiến trúc Chuyên viên 01.003

Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị Chuyên viên 01.003

Quản lý giao thông vận tải Chuyên viên 01.003 1

Quản lý xây dựng Chuyên viên 01.003 1

Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Chuyên viên 01.003 1

Quản lý thương mại Chuyên viên 01.003

Quản lý khoa học công nghệ Chuyên viên 01.003 1

5 Phòng Tài nguyên - Môi trường 0 2 4 0

5,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

5,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý đất đai Chuyên viên 01.003 2

Quản lý tài nguyên nước, khoán sản Chuyên viên 01.003 1

Quản lý môi trường Chuyên viên 01.003 1

6 Thanh tra 0 2 2 0

6,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Chánh Thanh tra Thanh tra viên 04.025 1

Phó Chánh Thanh tra Thanh tra viên 04.025 1

6,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Thanh tra Thanh tra viên 04.025 2

Giải quyết khiếu nại, tố cáo Chuyên viên 01.003

7 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 2 4 0



7,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

7,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý về thủy lợi (đê, điều, phòng, chống lũ báo) Chuyên viên 01.003

Quản lý về an toàn nông sản, lân sản, thủy sản Chuyên viên 01.003 1

Quản lý chăn nuôi Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về trồng trọt (bảo vệ thực vật) Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về thủy sản (huyện có thế mạnh về thủy sản) Chuyên viên 01.003 1

Quản lý Lâm nghiệp Chuyên viên 01.003

Theo dõi xây dựng nông thôn mới Chuyên viên 01.003

8 Phòng Nội vụ 0 2 4 0

8,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

8,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý tổ chức – biên chế và hội Chuyên viên 01.003 1

Quản lý đội ngũ cán bộ CCVC Chuyên viên 01.003  

Quản lý chính quyền địa phương và công tác TN Chuyên viên 01.003 1

Quản lý tôn giáo Chuyên viên 01.003

Quản lý văn thư – lưu trữ Chuyên viên 01.003

Quản lý thi đua – khen thưởng Chuyên viên 01.003  1

Cải cách hành chính Chuyên viên 01.003 1

9 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 0 3 4 0

9,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0



Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

9,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Chuyên viên 01.003 1

Theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững Chuyên viên 01.003

Phòng, chống tệ nạn xã hội Chuyên viên 01.003

Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề Chuyên viên 01.003 1

Thực hiện chính sách người có công Chuyên viên 01.003 1

Tiền lương và bảo hiểm Chuyên viên 01.003

9,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 1 0

Kế toán Kế toán viên 06.031 1

10 Phòng Tư pháp 0 2 2 0

10,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

10,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Trợ giúp pháp lý và hóa giải ở cơ sở Chuyên viên 01.003 1

Hành chính tư pháp Chuyên viên 01.003

Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật Chuyên viên 01.003 1

11 Phòng Giáo dục và Đào tạo 0 3 4 0

11,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

11,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 3 0

Quản lý giáo dục THCS Chuyên viên 01.003  1



Quản lý giáo dục tiểu học Chuyên viên 01.003 1

Quản lý giáo dục mầm non Chuyên viên 01.003 1

Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục Chuyên viên 01.003

Theo dõi giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Chuyên viên 01.003

11,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 1 0

Kế toán Kế toán viên 06.031 1

12 Phòng Y tế 0 0 2 0

12,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 0 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003

12,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Quản lý nghiệp vụ y Chuyên viên 01.003 1

Quản lý dược, mỹ phẩm Chuyên viên 01.003

Quản lý an toàn thực phẩm Chuyên viên 01.003 1

Quản lý y tế cơ sở và y tế dự phòng Chuyên viên 01.003

Quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình Chuyên viên 01.003

Quản lý bảo hiểm y tế Chuyên viên 01.003

13 Phòng Văn hóa thông tin 0 2 2 0

13,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

13,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Quản lý văn hóa thông tin cơ sở Chuyên viên 01.003 1

Quản lý văn hóa và gia đình Chuyên viên 01.003

Quản lý thể dục, thể thao Chuyên viên 01.003 1



Quản lý du lịch Chuyên viên 01.003

Quản lý thông tin – truyền thông Chuyên viên 01.003

14 Phòng Dân tộc 0 1 2 0

14,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 1 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

14,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Theo dõi công tác dân tộc Chuyên viên 01.003 2



Tên ngạch công 

chức

Mã ngạch 

công chức

Chuyên viên 

cao cấp

Chuyên viên 

chính

Chuyên 

viên và 

tương 

đương

Cán sự và 

tương 

đương

1 2 3 4 5 6 7 8

 Cộng tổng: 88 biên chế 0 30 58 0

1  Lãnh đạo HĐND-UBND huyện 0 5 4 0

Chủ tịch UBND Chuyên viên chính 01.002 1

Phó Chủ tịch UBND Chuyên viên 01.003 3

Chủ tịch HĐND Chuyên viên chính 01.002

Phó Chủ tịch HĐND Chuyên viên 01.003 1 1

Trưởng ban thuộc HĐND Chuyên viên 01.003

Phó Trưởng ban thuộc HĐND Chuyên viên 01.003 3

2 Văn phòng HĐND-UBND 0 0 9 0

2,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 0 4 0

Chánh Văn phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Chánh văn phòng Chuyên viên 01.003 3

2,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 1 0

(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-SNV ngày  06/02/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ)

STT Vị trí việc làm

Ngạch công chức tối thiểu Giao cơ cấu ngạch công chức

UBND TỈNH SƠN LA

       SỞ NỘI VỤ

BIỂU CHI TIẾT

GIAO CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH  

Đơn vị: UBND huyện Phù Yên



Lễ tân đối ngoại Chuyên viên 01.003

Tiếp công dân Chuyên viên 01.003 1

Kiểm soát văn bản và thủ tục hành chính Chuyên viên 01.003

2,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 4 0

Hành chính tổng hợp Chuyên viên 01.003

Chuyên trách giúp HĐND Chuyên viên 01.003

Hành chính một của Chuyên viên 01.003 1

Công nghệ thông tin Chuyên viên 01.003

Quản trị công sở Chuyên viên 01.003

Tiếp nhận và xử lý đơn thư Chuyên viên 01.003

Kế toán Kế toán viên 06.031 2

Thủ quỹ Nhân viên 06.035 0

Văn thư - lưu trữ Văn thư trung cấp 02.008 1

3 Phòng Tài chính kế hoạch 0 3 5 0

3,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

3,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 5 0

Quản lý tài chính ngân sách Chuyên viên 01.003 2

Quản lý kế hoạch và đầu tư Chuyên viên 01.003 2

Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân Chuyên viên 01.003 1

4 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 0 2 6 0

4,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1



4,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 6 0

Quản lý quy hoạch kiến trúc Chuyên viên 01.003

Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị Chuyên viên 01.003 1

Quản lý giao thông vận tải Chuyên viên 01.003 1

Quản lý xây dựng Chuyên viên 01.003 1

Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Chuyên viên 01.003 1

Quản lý thương mại Chuyên viên 01.003 1

Quản lý khoa học công nghệ Chuyên viên 01.003 1

5 Phòng Tài nguyên - Môi trường 0 2 4 0

5,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

5,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Quản lý đất đai Chuyên viên 01.003 2

Quản lý tài nguyên nước, khoán sản Chuyên viên 01.003 1

Quản lý môi trường Chuyên viên 01.003 1

6 Thanh tra 0 2 2 0

6,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Chánh Thanh tra Thanh tra viên 04.025 1

Phó Chánh Thanh tra Thanh tra viên 04.025 1

6,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Thanh tra Thanh tra viên 04.025 2

Giải quyết khiếu nại, tố cáo Chuyên viên 01.003

7 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 2 5 0



7,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

7,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 5 0

Quản lý về thủy lợi (đê, điều, phòng, chống lũ báo) Chuyên viên 01.003

Quản lý về an toàn nông sản, lân sản, thủy sản Chuyên viên 01.003 1

Quản lý chăn nuôi Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về trồng trọt (bảo vệ thực vật) Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về thủy sản (huyện có thế mạnh về thủy sản) Chuyên viên 01.003 1

Quản lý Lâm nghiệp Chuyên viên 01.003 1

Theo dõi xây dựng nông thôn mới Chuyên viên 01.003

8 Phòng Nội vụ 0 2 6 0

8,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

8,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 6 0

Quản lý tổ chức – biên chế và hội Chuyên viên 01.003 1

Quản lý đội ngũ cán bộ CCVC Chuyên viên 01.003  1

Quản lý chính quyền địa phương và công tác TN Chuyên viên 01.003 1

Quản lý tôn giáo Chuyên viên 01.003

Quản lý văn thư – lưu trữ Chuyên viên 01.003 1

Quản lý thi đua – khen thưởng Chuyên viên 01.003  1

Cải cách hành chính Chuyên viên 01.003 1

9 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 0 3 5 0

9,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0



Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

9,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 4 0

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Chuyên viên 01.003 1

Theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững Chuyên viên 01.003

Phòng, chống tệ nạn xã hội Chuyên viên 01.003 1

Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề Chuyên viên 01.003 1

Thực hiện chính sách người có công Chuyên viên 01.003 1

Tiền lương và bảo hiểm Chuyên viên 01.003

9,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 1 0

Kế toán Kế toán viên 06.031 1

10 Phòng Tư pháp 0 2 2 0

10,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

10,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Trợ giúp pháp lý và hóa giải ở cơ sở Chuyên viên 01.003 1

Hành chính tư pháp Chuyên viên 01.003

Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật Chuyên viên 01.003 1

11 Phòng Giáo dục và Đào tạo 0 3 4 0

11,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 3 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 2

11,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Quản lý giáo dục THCS Chuyên viên 01.003  1



Quản lý giáo dục tiểu học Chuyên viên 01.003

Quản lý giáo dục mầm non Chuyên viên 01.003

Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục Chuyên viên 01.003 1

Theo dõi giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Chuyên viên 01.003

11,3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 0 0 2 0

Kế toán Kế toán viên 06.031 2

12 Phòng Y tế 0 1 2 0

12,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 1 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

12,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Quản lý nghiệp vụ y Chuyên viên 01.003 1

Quản lý dược, mỹ phẩm Chuyên viên 01.003

Quản lý an toàn thực phẩm Chuyên viên 01.003 1

Quản lý y tế cơ sở và y tế dự phòng Chuyên viên 01.003

Quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình Chuyên viên 01.003

Quản lý bảo hiểm y tế Chuyên viên 01.003

13 Phòng Văn hóa thông tin 0 2 2 0

13,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 2 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

13,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Quản lý văn hóa thông tin cơ sở Chuyên viên 01.003 1

Quản lý văn hóa và gia đình Chuyên viên 01.003

Quản lý thể dục, thể thao Chuyên viên 01.003 1



Quản lý du lịch Chuyên viên 01.003

Quản lý thông tin – truyền thông Chuyên viên 01.003

14 Phòng Dân tộc 0 1 2 0

14,1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 0 1 0 0

Trưởng phòng Chuyên viên 01.003

Phó Trưởng phòng Chuyên viên 01.003 1

14,2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 0 0 2 0

Theo dõi công tác dân tộc Chuyên viên 01.003 2
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